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tên gọi phân loại Ghi chú

gối mát rác đốt được
bàn ủi rác không đốt được không tháo rời khi vất
bàn để ủi quần áo rác khổ lớn
màn cửa dạng xếp rác khổ lớn
túi đồ nghề dạng vali (plastic) rác đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
túi đồ nghề dạng vali (chát liệu khác) rác không đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
nồi áp suất rác không đốt được
dầu lon (dầu máy) rác không đốt được loại lon xịt là rác có hại
dầu lon (dầu ăn) lon sử dụng hết bên trong
lưới (chống côn trùng) rác đốt được cái khung là rác không đốt được
cửa lưới ( lưới) rác đốt được lưới kim loại cuôn tròn dưới 50cm là rác không đốt được

cửa lưới ( khung) rác khổ lớn
giấy bạc rác không đốt được
niềng (bánh xe ) không xử lý được ở thành phố
đồ khuấy (kim loại, dạng máy) rác không đốt được không tháo rời khi vất
đồ khuấy (nhựa) rác đốt được
kim tây rác không đốt được
âm li (âm thanh) rác khổ lớn
đá (than) không xử lý được ở thành phố
thùng đựng quần áo rác khổ lớn
ghế rác khổ lớn
tấm ván (gỗ) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được 
tấm kiếng rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được 
chai đựng rượu chai
thùng thiết đựng dầu rác không đốt được dù là thùng đựng dầu ăn thì vẫn là rác không đốt được

xe 1 bánh rác khổ lớn
nhà cho chó (kim loại) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được 
nhà cho chó (gỗ, nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được 
tai nghe rác không đốt được
quần áo giấy - quần áo đồ lót, vớ là rác đốt được
máy xấy khô quần áo không xử lý được ở thành phố
mực (lõi trong) rác đốt được thấm vào giấy báo hoặc vải
máy liên lạc rác không đốt được
chậu cây (gốm) rác không đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
chậu cây (nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
cối (gỗ) không xử lý được ở thành phố
cối (đá) không xử lý được ở thành phố
lót sàn gỗ rác khổ lớn
đồng hồ đeo tay (kim loại) rác không đốt được
đồng hồ đeo tay (nhựa) rác đốt được
xe nôi em bé rác khổ lớn
máy điều hòa không xử lý được ở thành phố
thuốc bổ dạng chai chai
nắp đậy chai thuốc bổ rác không đốt được
MO・MD・LD rác đốt được
máy nghe MD rác khổ lớn
máy nghe MD ( chuyên dùng cho điện thoại) rác không đốt được
máy nghe LD rác khổ lớn
đàn ghita điện rác khổ lớn
đàn điện rác khổ lớn
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dây nối rác không đốt được
chuốt viết chì ( dạng máy, kim loại) rác không đốt được
chuốt viết chì ( nhựa) rác đốt được
máy sưởi dùng dầu rác khổ lớn không tháo rời khi vất
lò nướng rác không đốt được không tháo rời khi vất
máy hâm nóng thức ăn rác khổ lớn không tháo rời khi vất
thắt lưng rác đốt được
nắp đậy bồn ngâm (nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được 
khay (kim loại) rác không đốt được
khay (gỗ,nhựa) rác đốt được
bô nhựa rác không đốt được
tả lót rác đốt được bỏ phân vào toilet
đố chơi (kim loại, điện khí) rác không đốt được
đồ chơi (nhựa) rác đốt được
tờ rơi quảng cáo giấy - quần áo cột lại chung với giấy báo
ghế xếp (kim loại) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được 
ghế xếp (gỗ, nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
đàn organ rác khổ lớn
đồ bào thức ăn (kim loại) rác không đốt được
đồ bào thức ăn (nhựa) rác đốt được
nhiệt kế (thủy tinh) rác độc hại
nhiệt kế (loại khác) rác đốt được
quạt sưởi rác khổ lớn
màn cửa rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
ray treo màn rác khổ lớn
thẻ (giấy) giấy - quần áo những vật được phủ lớp nhựa cũng là rác đốt được

thẻ (nhựa) rác đốt được
navi xe ôtô rác không đốt được
thảm rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được 
giấy than rác đốt được
đồ uốn tóc (dùng điện) rác không đốt được
đồ uốn tóc (nhựa) rác đốt được
vỏ sò, vỏ ốc rác đốt được
đèn pin rác không đốt được
miếng dán giữ ấm (loại sử dụng 1 lần) rác không đốt được
kiếng rác không đốt được
khung hình (kim loại) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
khung hình (nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
đồng hồ đeo tay rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
cây dù rác không đốt được không liên quan đến độ lớn tất cả đều là rác không đốt được . Ngoại trừ máy tính

kệ để dù rác khổ lớn
máy giữ ẩm rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được. Không tháo rời khi vất

bếp ga rác khổ lớn
ga lon rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
can đựng xăng rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
dao (lưỡi) rác không đốt được bọc giấy cảnh báo nguy hiểm
dao (cán) rác đốt được có tính kim loại là rác không đốt được, tách rời phần cán và phần lưỡi, phần lưỡi là rác không đốt được

máy game gia đình rác không đốt được
phần mềm game gia đình rác đốt được
nhang muỗi (khay đựng nhan) rác không đốt được
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chùi son sắt rác không đốt được
Thuốc lá điện tử rác độc hại
cặp đi học rác đốt được phần kim loại là rác không đốt được
tả giấy rác đốt được bỏ phân vào toilet
đồ cạo râu rác không đốt được bọc giấy cảnh báo nguy hiểm
máy ảnh rác không đốt được
kệ gỗ nhiều tầng rác khổ lớn
thuủy tinh ( vỡ) rác không đốt được bọc giấy cảnh báo nguy hiểm
tấm kính thủy tinh rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
cỏ dại ( phần cắt tỉa) rác đốt được
máy gọt vỏ rác không đốt được
lon (dùng trong ăn uống) lon sử dụng hết bên trong
lon (dùng ngoài  ăn uống) rác không đốt được sử dụng hết bên trong
lon (dạng phun xịt) rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
máy thông gió rác khổ lớn
đồ khui lon rác không đốt được
máy sấy khô rác khổ lớn
chất làm khô rác đốt được
pin khô rác độc hại
giấy cảm nhiệt rác đốt được
đàn piano điện rác khổ lớn
ghita rác khổ lớn
búa gỗ đấp mochi rác khổ lớn
tấm ván gỗ rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
thùng gỗ rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
kimono rác đốt được
thang gấp rác khổ lớn
vali (dạng túi) rác khổ lớn
thùng đựng dầu hỏa (thùng nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
đồ bơm dầu (dạng máy ) rác không đốt được
đồ bơm dầu (nhựa) rác đốt được
kệ kiếng rác khổ lớn
vít mũi nhọn rác không đốt được bọc giấy cảnh báo nguy hiểm
tủ đựng tiền (chống lửa) không xử lý được ở thành phố
tủ đựng tiền (xách tay) rác không đốt được
máy bơm không khí rác không đốt được không liên quan đến độ lớn tất cả đều là rác không đốt được 

các loại rác khổ lớn không tháo rời khi vất
máy lạnh không xử lý được ở thành phố
thùng giữ lạnh rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
cây đinh rác không đốt được
kìm nhổ đinh rác không đốt được
cỏ dại rác đốt được
dây xích rác không đốt được
dao cắt trái cây rác không đốt được bọc giấy cảnh báo nguy hiểm
cây son môi rác đốt được
giầy rác đốt được
bếp cảm ứng từ rác khổ lớn
vớ rác đốt được
gối rác đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
vòng đeo cổ rác đốt được
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bàn cào rác khổ lớn
ly thủy tinh rác không đốt được
túi đựng đồ đánh gôn rác khổ lớn
cây thông giáng sinh rác khổ lớn
vỉ nướng rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
đèn tròn rác độc hại
găng tay rác đốt được
bàn cào, cái cuốc rác khổ lớn
đèn tuýp rác độc hại
máy tính rác không đốt được
máy điện tử cầm tay rác không đốt được
điện thoại rác không đốt được thương lượng với cửa hàng bán điện thoại
thùng đựng đồ (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
thùng đựng đồ (nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác khổ lớn 
dây cáp rác không đốt được
máy game rác không đốt được
phần mềm game rác đốt được
lọ mỹ phẩm rác không đốt được ngoài lọ chứa thức ăn đều là rác không đốt được
dụng cụ đo huyết áp rác không đốt được
thảm lót của ra vào rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
đế đinh cắm hoa rác không đốt được
các loại dụng cụ rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
các loại dây điện rác không đốt được
dây nối ổ điện rác không đốt được
máy làm cafê rác không đốt được
bàn sưởi điện rác khổ lớn
chăn điện rác khổ lớn
chén kiểu rác không đốt được
máy copy rác khổ lớn
thùng rác (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
thùng rác (gỗ, nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
ống nhựa rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
thuùng đựng gạo rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
bao gạo (bao giấy) giấy - quần áo
nắp chai rượu vang rác đốt được
bảng bằng gỗ sồi rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
túi đựng đồ đánh gôn rác khổ lớn
gậy đáng gôn rác khổ lớn
banh gôn rác đốt được trong trường hợp khối lượng lớn hãy phân nhỏ ra từng ít một

bê tông không xử lý được ở thành phố
ổ cắm điện rác không đốt được
thùng đựng đồ rác khổ lớn
tấm ván ép rác khổ lớn
loa rác khổ lớn
bếp (để bàn) rác không đốt được
bếp (ngoài loại để bàn) rác khổ lớn
ghế rác khổ lớn
cây, thanh (phơi đồ) rác khổ lớn
bàn thấp kiểu nhật rác khổ lớn
tạp chí giấy - quần áo cột bằng dây hình chữ thập
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đệm ngồi rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
rổ (kim loại) rác không đốt được
rổ (nhựa) rác đốt được
cây chống 3 chân (máy ảnh, máy quay phim) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
kiếng 3 mặt rác khổ lớn
xe 3 bánh rác khổ lớn
tấm trải giường rác đốt được
ＣＤ đĩa cd rác đốt được
máy nghe CD rác khổ lớn
máy nghe CD (cầm tay) rác không đốt được
máy cạo râu rác không đốt được
nam châm (cục huých) rác đốt được
nam châm (loại cứng) rác không đốt được
đồ lót rác đốt được
loò nướng than rác không đốt được
thiết bị đo độ ẩm rác không đốt được
xe đạp rác khổ lớn
bánh xe rác đốt được
cái xẻng (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
cái xẻng (nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
sạc pin rác không đốt được
máy cắt giấy giấy - quần áo tham khảo cách phân loại vải, giấy
vói rửa (kim loại) rác không đốt được
vòi rửa (nhựa) rác đốt được
bình chữa cháy không xử lý được ở thành phố
nón rác khổ lớn
nón giấy giấy - quần áo dưới 50 cm bằng nhựa là rác đốt được
dụng cụ chiếu sáng rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
khay rác đốt được nếu có thể, hãy để tiệm hỗ trợ thu hồi
máy hút ẩm rác khổ lớn
chất hút ẩm rác đốt được đỗ hết nước trước khi vất
máy làm khô chén bát rác khổ lớn
kệ đựng chén bát rác khổ lớn
giấy báo giấy - quần áo
đồ đo nhiệt độ nước (thủy tinh) rác không đốt được
đồ đo nhiệt độ nước (khác) rác đốt được
đồ chứa nước (thủy tinh) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
đồ chứ nước (bằng nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
các loại công tắc rác không đốt được
bình đựng nước (kim loại) rác không đốt được
bình đựng nước (nhựa) rác đốt được
nồi cơm  điện (dưới 1.8kg) rác không đốt được
nồi cơm  điện (trên 1.8kg) rác khổ lớn
tấm ván trượt tuyết rác khổ lớn
giầy trượt tuyết rác đốt được
gậy trượt tuyết rác khổ lớn
giầy trượt băng nghệ thuật rác không đốt được
ván trượt 4 bánh rác khổ lớn
cái bay xúc cát (kim loai) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
cái bay xúc cát (nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
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đá mài mực rác không đốt được
lò sưởi rác khổ lớn
cát (chuyên dùng cho vật nuôi) rác không đốt được gói phân vào bao nylon, cho vào rác đốt được
vĩ rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
cờ lê, mỏ lết rác không đốt được
bình xịt (dạng lon) rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
đồ bào thức ăn (thân kim loại) rác không đốt được
đồ bào thức ăn (thân nhựa) rác đốt được
cái cối rác không đốt được
áo len giấy - quần áo
máy sưởi xài dầu rác khổ lớn
máy giặt không xử lý được ở thành phố
kẹp (kim loại) rác không đốt được
kẹp (nhựa) rác đốt được
kẹp phơi đồ (kim loại) rác không đốt được
kẹp phơi đồ(nhựa) rác đốt được
kềm cắt rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
quạt máy rác khổ lớn quạt để bàn là rác không đốt được
ống nhòm (kim loại) rác không đốt được
ống nhòm (nhựa) rác đốt được
máy hút bụi rác khổ lớn máy hút bụi cầm tay là rác không đốt được
ghế sopha rác khổ lớn
thiết bị đo nhiệt độ (thủy tinh) rác độc hại
thiết bị đo nhiệt độ (điện tử) rác đốt được
tủ chống cháy không xử lý được ở thành phố
cái trống rác khổ lớn
máy đo lượng mỡ trong cơ thể rác không đốt được
cân trọng lượng rác không đốt được
tấm lót ở bếp rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
dụng cụ làm bếp chống nhiệt(thủy tinh,gốm sứ) rác không đốt được
dụng cụ làm bếp chống nhiệt (nhựa) rác đốt được
bánh xe không xử lý được ở thành phố
gạch men rác không đốt được
khăn rác đốt được
khăn lông lớn rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
bếp điện từ rác không đốt được
bếp để bàn rác không đốt được
chổi tre rác khổ lớn
chiếu không xử lý được ở thành phố
banh bóng bàn rác đốt được
vợt bóng bàn rác đốt được
chất khử mùi rác đốt được
ổ nối điện rác đốt được
kệ rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
đầu lọc thuốc lá rác đốt được
chậu, xô (gỗ, nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
chậu, xô (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
baàn chải cứng (gỗ, nhựa) rác đốt được
bàn chải cứng (kim loại) rác không đốt được
tủ quần áo rác khổ lớn
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máy sưởi điện rác khổ lớn
thùng giấy giấy - quần áo không dùng băng dính để cột lại
dây xích (chuyên dùng cho vỏ xe) rác khổ lớn
dây xích (xích chó,mèo) rác không đốt được
máy cưa rác khổ lớn
cái rương rác khổ lớn
ghế trẻ em rác khổ lớn
cái chén rác không đốt được
nồi lẩu kiểu trung quốc rác không đốt được
ống tiêm không xử lý được ở thành phố
săm xe (chuyên dùng cho xe đạp) rác đốt được
tờ rơi (quảng cáo) giấy - quần áo cột lại chung với giấy báo
đồ hốt rác (kim loại) rác không đốt được
đồ hốt rác (nhựa) rác đốt được
cây gậy (gỗ,nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
cây gây (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
miếng dán ấm dùng 1 lần rác không đốt được
máy chụp hình dùng 1 lần rác đốt được
bàn làm việc rác khổ lớn
đá ủ men không xử lý được ở thành phố
thùng ngâm chua (gỗ, nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
thùng ngâm chua (gốm sứ) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
đất không xử lý được ở thành phố
giá đỡ làm thành kệ rác khổ lớn
giá dỡ rác khổ lớn
cắt móng tay rác không đốt được
cần câu rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
ＤＶＤ  đĩa dvd rác đốt được
máy nghe dvd rác khổ lớn
khăn giấy rác đốt được
bàn ăn rác khổ lớn
các loại băng caset rác đốt được
máy ghi âm rác khổ lớn
máy ghi âm (cầm tay) rác không đốt được
gương cầm tay rác không đốt được
tạ sắt rác không đốt được
banh tennis rác đốt được trong trường hợp khối lượng lớn hãy phân nhỏ ra từng ít một

vợt tennis rác khổ lớn
tivi không xử lý được ở thành phố
máy game tivi rác không đốt được
phần mềm game tivi rác đốt được
kệ tivi rác khổ lớn
video tivi không xử lý được ở thành phố
thẻ điện thoại rác đốt được
thảm điện rác khổ lớn
bàn sưởi ấm chân dùng điện rác khổ lớn
bếp điện rác khổ lớn
bếp điện (để bàn) rác không đốt được
đồ cạo râu bằng máy sử dụng điện rác độc hại
đèn để bàn rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn. Bóng đèn dài là rác có hại
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máy sưởi điện rác khổ lớn
máy khoan điện rác không đốt được
ấm nấu nước rác không đốt được không liên quan đến độ lớn tất cả đều là rác không đốt được

mềm điện rác khổ lớn
bóng đèn tròn rác độc hại
thiết bị chuyển điện rác không đốt được
máy hâm nóng thức ăn rác khổ lớn
trò chơi điện tử rác không đốt được
từ điển rác không đốt được
lò viba rác khổ lớn
mát tính bỏ túi rác không đốt được
lều rác khổ lớn
bàn chải đáng răng bằng máy rác không đốt được
dầu chiên thức ăn rác đốt được thấm vào giấy báo hoặc vải
chảo chiên thức ăn rác không đốt được
máy điện thoại rác không đốt được
sổ điện thoại giấy - quần áo
cửa ra vào rác khổ lớn
tay nắm cửa rác không đốt được
đá mài rác không đốt được
lò nướng bánh rác không đốt được
đồng hồ (đồng hồ nhựa đeo tay) rác đốt được
đồng hồ (đồng hồ kim loại đeo tay) rác không đốt được
đồng hồ (treo tường) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
tấm tôn mạ rác khổ lớn
nồi đất rác không đốt được
máy sấy tóc rác không đốt được
cây vít (dụng cụ) rác không đốt được
cái phểu rác khổ lớn
máy bộ đàm rác không đốt được
lồng chim (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
lồng chim (nhựa,gỗ) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
sơn rác đốt được thấm vào giấy báo hoặc vải
chai nước uống chai
cái cúp (nhựa) rác đốt được
cái cúp (kim loại) rác không đốt được
dao rác không đốt được
giầy cao cổ rác đốt được
ốc vít, bù lon rác không đốt được
nồi lẩu rác không đốt được
đồ lót nồi (kim loại) rác không đốt được
dđồ lót nồi (gỗ, nhựa) rác đốt được
ổ khóa rác không đốt được
búp bê (gốm) rác không đốt được
búp bê (gỗ, vãi) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
kềm mũi nhọn rác không đốt được
lon bột tắm bồn rác không đốt được
thú bông rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
vải rác đốt được
ốc vít rác không đốt được
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toilet của mèo (dạng giấy) rác đốt được
toilet của mèo (dạng cát) rác không đốt được
túi ngủ rác khổ lớn
đất sét (thủ công, công nghệ) rác không đốt được
giấy than rác đốt được
máy tính bảng không xử lý được ở thành phố
máy móc dùng trong nông nghiệp không xử lý được ở thành phố
thuốc trừ sâu không xử lý được ở thành phố
nắp lọ thuốc trừ sâu rác không đốt được
cưa rác không đốt được gói bằng giấy báo
răng rác đốt được
gạt tàn (kim loại,thủy tinh) rác không đốt được
gạt tàn (nhựa) rác đốt được
đường ống (kim loại) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
đường ống (nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
ghế xếp rác khổ lớn
dầu thải rác đốt được thấm vào giấy báo hoặc vải
chất kết dính rác đốt được phần kim loại là rác không đốt được
nhà kính trồng trọt rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
cái cân (cân thức ăn) rác đốt được
thú nhồi bông rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
cái xô (kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
cái xô (nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
cây kéo rác không đốt được
cái thang rác khổ lớn
khăn tắm rác đốt được
bộ xếp hình rác đốt được
máy tính (thân máy) không xử lý được ở thành phố
máy tính (màn hình) không xử lý được ở thành phố
quần áo lót rác đốt được
chậu (kim loại,gốm sứ) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
chậu (nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
pin máy tính không xử lý được ở thành phố
gậy rác khổ lớn
thùng xốp rác đốt được
quả cầu lông rác đốt được
cây vợt cầu lông rác khổ lớn
pháo hoa rác đốt được cho vào nước 
bàn chải đánh răng (nhựa) rác đốt được
bàn chải đánh răng (dùng điện) rác không đốt được
ghim, kim rác không đốt được gói bằng giấy, cho vào lon trống
dây kim loại rác không đốt được
tông đơ cắt tóc rác không đốt được
sưởi điện rác khổ lớn
cái móc (kim loại) rác không đốt được
cái móc (nhựa) rác đốt được
Quạt cầm tay (loại sạc pin) rác độc hại
piano (piano điện tử) rác khổ lớn đàn piano dạng lớn không xử lý được ở thành phố
PHS rác không đốt được thương lượng với cửa hàng bán điện thoại
đồ bào rác không đốt được
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bia chai chai
lưỡi cạo râu rác không đốt được
máy quay phim rác không đốt được
băng video rác đốt được
máy ghi âm, ghi hình rác khổ lớn
tấm trải nhựa rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
nhà kính bằng nilon rác khổ lớn đối với kinh doanh nông nghiệp, không xử lý được ở thành phố

ống nhựa vinyl rác đốt được
cầu chì rác đốt được
bao phân bón rác đốt được
chai lọ ( dùng đựng đồ ăn, đồ uống) chai
chai lọ (dùng việc khác) rác không đốt được
quả bóng bàn rác đốt được
tệp đựng giấy tờ rác đốt được
máy fax rác khổ lớn
máy sưởi rác khổ lớn
cáp sạc điện rác không đốt được
máy chế biến thức ăn rác không đốt được
cái nĩa rác không đốt được
của kéo kiểu nhật rác khổ lớn
mềm rác khổ lớn
tấm bọc mềm rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
máy làm khô mền rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
ghế cao rác khổ lớn
chảo rán rác không đốt được
rèm cửa sổ rác khổ lớn
tấm đắp rác đốt được cuộn tròn trên 50 cm là rác loại lớn
bồn hoa (kim loại,gốm sứ) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
bồn hoa (nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
máy in rác khổ lớn
gạch ống không xử lý được ở thành phố
đĩa mềm rác đốt được
nồi lẩu kiểu nhật rác không đốt được
bìa sách giấy - quần áo
xịt tóc rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
kẹp tóc rác không đốt được
cái giường rác khổ lớn
lồng, chuồng (kim loại) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
lồng, chuồng (nhựa) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
thức ăn động vật (lon) lon
thức ăn động vật (phần bên trong) rác đốt được
tai nghe rác không đốt được
cát chuyên dùng cho vật nuôi (giấy) rác đốt được gói phân vào bao nylon, cho vào rác đốt được
cát chuyên dùng cho vật nuôi (cát) rác không đốt được gói phân vào bao nylon, cho vào rác đốt được
tả lót giấy cho vật nuôi rác đốt được gói phân vào bao nylon, cho vào rác đốt được
tấm gỗ dán rác khổ lớn
xe trẻ em rác khổ lớn
ghế tập ăn cho trẻ em (kim loại) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
ghế tập ăn cho trẻ em (nhựa, gỗ)) rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
thaiu tằm em bé rác khổ lớn
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nôi trẻ em rác khổ lớn
dây đai trẻ em rác khổ lớn
máy đo sức khỏe rác không đốt được
thắt lưng rác đốt được phần kim loại là rác không đốt được
nón bảo hiểm rác đốt được
sơn rác đốt được
ghế rác khổ lớn
kính viễn vọng rác khổ lớn dưới 50 cm là rác không đốt được
chổi rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
nón rác đốt được
bình xịt chống nước rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
thuốc chống côn trùng rác đốt được
bình xịt chống côn trùng rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
dao phay rác không đốt được bọc giấy cảnh báo nguy hiểm
banh bowling không xử lý được ở thành phố
ống rác đốt được
ống cuộn rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
bếp di động rác không đốt được
bàn chơi game rác đốt được
quả bóng rác đốt được
viết bi rác đốt được
nồi tráng men rác không đốt được
túi du lịch rác đốt được
pin tròn rác độc hại
đồ bấm rác không đốt được
kim bấm rác không đốt được gói bằng giấy, cho vào lon trống
nồi, ấm rác không đốt được không liên quan đến độ lớn tất cả đều là rác không đốt được

thảm giữ ấm rác khổ lớn
miếng lót giữ ấm rác khổ lớn
thùng nhựa rác đốt được
chất giữ lạnh rác đốt được
keo dính rác đốt được
micro rác không đốt được
thước cuộn (kim loại) rác không đốt được
thước cuộn (nhựa) rác đốt được
ly có quai (gốm sứ) rác không đốt được
ly có quai (bằng nhựa) rác đốt được
nam châm (dạng mềm) rác đốt được
nam châm (dạng cứng) rác không đốt được
cái gối đầu rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
bút dạ quang (thân bằng kim loại.thủy tinh) rác không đốt được
bút dạ quang (thân bằng nhựa) rác đốt được
kim cố định vị trí rác không đốt được gói bằng giấy, cho vào lon trống
máy massage rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
ghế massage rác khổ lớn
cây diêm rác đốt được cho vào nước 
nệm rác khổ lớn
cái thớt rác đốt được
bình giữ nhiệt rác không đốt được không liên quan đến độ lớn tất cả đều là rác không đốt được

máy xay trộn rác không đốt được
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máy may rác khổ lớn
hủ có nắp đậy kín rác không đốt được
kiếng rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
nồi hấp rác không đốt được
kính quan sát côn trùng rác không đốt được
danh thiếp giấy - quần áo
mắt kính (khung kim loại) rác không đốt được
mắt kính (khung nhựa) rác đốt được
đồng hồ báo thức rác không đốt được
thước dây (thước kim loại) rác không đốt được
thưức dây (thước nhựa) rác đốt được
mền lông rác khổ lớn
máy làm mochi rác khổ lớn
cây lau nhà (cán kim loại) rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
cây lau nhà (cán nhựa) rác đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
thanh phơi đồ rác khổ lớn
kệ phơi đồ (bằng đá) không xử lý được ở thành phố
kệ phơi đồ ( bằng nhựa) rác khổ lớn
Pin sạc dự phòng rác độc hại
ấm nấu nước rác không đốt được
thuốc (ruột bên trong) rác đốt được
lọ thuốc rác không đốt được
nắp lọ thuốc rác không đốt được
thuốc dạnh xịt rác độc hại sử dụng hết bên trong, đừng đục lỗ
dũa (giấy) rác đốt được
dũa (kim loại) rác không đốt được
đồ yukata mùa hè rác đốt được
bình giữ nhiệt (nhựa) rác đốt được
bình giữ nhiệt (kim loại,gốm sứ) rác không đốt được
tách trà rác không đốt được
máy nấu nước nóng rác khổ lớn
bình nấu nước rác không đốt được không liên quan đến độ lớn tất cả đều là rác không đốt được

kim tây rác không đốt được gói bằng giấy, cho vào lon trống
bồn ngâm rác khổ lớn
nắp bồn ngâm rác khổ lớn
bật lửa rác độc hại
vợt rác khổ lớn dưới 50 cm là rác đốt được
máy radio rác không đốt được
máy radio băng rác không đốt được trên 50 cm là rác loại lớn
xe đồ chơi điều khiển rác không đốt được
cặp đi học rác đốt được
remote (tivi) rác không đốt được
nồi hai quai rác không đốt được
kính lúp rác không đốt được
tủ lạnh không xử lý được ở thành phố
tủ đông không xử lý được ở thành phố
đĩa hát rác đốt được
máy hát đĩa rác khổ lớn
biên nhận rác đốt được
gạch không xử lý được ở thành phố



tên gọi phân loại Ghi chú

muỗng ăn (sứ) rác không đốt được
muỗng ăn (nhựa) rác đốt được
lò nướng rác khổ lớn
đèn cầy rác đốt được
dây cáp rác đốt được
giày trượt patin 4 bánh thẳng hàng rác đốt được
máy đánh chữ rác khổ lớn
dây băng máy đánh chữ rác đốt được
dây kẽm dẽo rác không đốt được
rượu (chai) chai


